ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

THI HỌC SINH GIỎI LỚP 7 NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:

     
 “Đố kị nghĩa là bực tức, khó chịu trước những may mắn và thành công của người khác. Trong khi người thành công luôn nhìn thấy và học hỏi những đức tính tốt đẹp của người khác thì kẻ thất bại lại không làm được điều đó. Họ không muốn nhắc đến thành công của người khác, đồng thời luôn tìm cách chê bai, hạ thấp họ. Họ để mặc cho lòng tị hiềm, thói ganh tị, cảm giác tự ti gặm nhấm tâm trí ngày qua ngày. Đố kị không những khiến con người cảm thấy mệt mỏi mà còn hạn chế sự phát triển của mỗi người. Thói đố kị khiến chúng ta lãng phí thời gian và không thể tận dụng hết năng lực để đạt được điều mình mong muốn. Ganh tị với sự thành công của người khác sẽ khiến chúng ta đánh mất cơ hội thành công của chính mình. Tạo hóa tạo ra con người trong sự khác biệt và bình đẳng. Bạn cần phải ý thức được rằng, bạn là duy nhất và không bao giờ có người nào hoàn toàn giống bạn, cả về diện mạo lẫn tính cách. Vì thế, thay vì ganh tị với thành công và may mắn của người khác, bạn hãy tập trung toàn bộ tâm trí vào những ước mơ, dự định, đồng thời cố gắng hoàn thành chúng một cách triệt để. Hãy tự hào về sự khác biệt của bản thân bạn và vui mừng trước sự may mắn, thành công của những người xung quanh. Niềm vui ấy sẽ chắp cánh cho hạnh phúc của bạn và sớm muộn gì, bạn cũng sẽ đạt được thành công như họ”.

    (Trích “Không gì là không thể” – George Matthew Adams – Thu Hằng dịch)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2. Khái quát nội dung chính của đoạn trích trên bằng một câu văn.

Câu 3. Căn cứ vào đoạn trích, hãy cho biết đâu là sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại?

Câu 4. Em hiểu như thế nào về ý kiến: “Tạo hóa tạo ra con người trong sự khác biệt và bình đẳng" ?

Câu 5. Xét theo mục đích nói, câu văn: “Hãy tự hào về sự khác biệt của bản thân bạn và vui mừng trước sự may mắn, thành công của những người xung quanh” thuộc kiểu câu nào? Nêu căn cứ xác định kiểu câu đó?
Câu 6. Em có đồng tình với quan điểm “Đố kị không những khiến con người cảm thấy mệt mỏi mà còn hạn chế sự phát triển của mỗi người” không ? Vì sao?
II. PHẦN LÀM VĂN (14,0 điểm)

Câu 1. (5,0 điểm)

      Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một bài văn khoảng một trang rưỡi giấy thi để trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để từ bỏ thói đố kị ?
Câu 2 (9,0 điểm)
 Khi đánh giá về thơ Xuân Quỳnh, có người đã nhận định: 


“ Xuân Quỳnh khai thác cảm xúc từ những điều gần gũi, bình dị, những kỷ niệm của chính mình để từ đó góp phần vào tình cảm chung của thời đại.”

  Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm sáng tỏ qua bài thơ sau:  
TIẾNG GÀ TRƯA
	Trên đường hành quân xa

Dừng chân bên xóm nhỏ

Tiếng gà ai nhảy ổ:

“Cục… cục tác cục ta”

Nghe xao động nắng trưa

Nghe bàn chân đỡ mỏi

Nghe gọi về tuổi thơ

Tiếng gà trưa
Ổ rơm hồng những trứng
Này con gà mái mơ
Khắp mình hoa đốm trắng
Này con gà mái vàng
Lông óng như màu nắng

Tiếng gà trưa
Có tiếng bà vẫn mắng:


	- Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt!
Cháu về lấy gương soi
Lòng dại thơ lo lắng

Tiếng gà trưa
Tay bà khum soi trứng
Dành từng quả chắt chiu
Cho con gà mái ấp

Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông tới
Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới
Ôi cái quần chéo go
Ống rộng dài quét đất


	Cái áo cánh chúc bâu
Đi qua nghe sột soạt
Tiếng gà trưa

Mang bao nhiêu hạnh phúc

Đêm cháu về nằm mơ

Giấc ngủ hồng những trứng

Cháu chiến đấu hôm nay

Vì lòng yêu Tổ quốc

Vì xóm làng thân thuộc 

Bà ơi, cũng vì bà

Vì tiếng gà cục tác

Ổ trứng hồng tuổi thơ.

                 (Xuân Quỳnh)


--------------- Hết ---------------

Họ và tên thí sinh: ................................................................... Số báo danh:.........

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN
	Phần
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I
	
	ĐỌC - HIỂU
	6,0

	
	1
	 Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: nghị luận.
	0,5

	
	2
	Cần đảm bảo yêu cầu sau:

- Hình thức: Diễn đạt thành một câu văn hoàn chỉnh.

- Nội dung: Đoạn văn bàn về tác hại của sự đố kị và đưa ra lời khuyên thay vì đố kị hãy tập trung phát triển bản thân.
	0,5

	
	3
	  Sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại được nói tới trong đoạn trích là: “người thành công luôn nhìn thấy và học hỏi những đức tính tốt đẹp của người khác, kẻ thất bại lại không làm được điều đó. Họ không muốn nhắc đến thành công của người khác, đồng thời luôn tìm cách chê bai, hạ thấp họ. Họ để mặc cho lòng tỵ hiểm, thói ganh tị, cảm giác tự ti gặm nhấm tâm trí ngày qua ngày".
	1,0

	
	4
	Ý kiến “Tạo hóa tạo ra con người trong sự khác biệt và bình đẳng” có thể hiểu là: 
- “Khác biệt”: Mỗi con người đều được sinh ra với diện mạo, tính cách và phẩm chất khác nhau. Nó là cái duy nhất, không lặp lại.
- “Bình đẳng”: Mỗi con người đều được ban cho một hoặc những khả năng vượt trội hơn người khác ở một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống. Không ai hoàn toàn may mắn, cũng không ai hoàn toàn bất hạnh.
 - Nội dung cả câu: Mỗi con người sinh ra là một phiên bản duy nhất về cả diện mạo, tính cách và tài năng,… không lặp lại với bất cứ ai.
	1,5

	
	5
	  - Xét theo mục đích nói, câu văn: “Hãy tự hào về sự khác biệt của bản thân bạn và vui mừng trước sự may mắn, thành công của những người xung quanh” thuộc kiểu câu cầu khiến (câu khiến).

  - Căn cứ xác định:

  + Dùng để khuyên bảo mọi người: hãy tự hào về sự khác biệt của bản thân và vui mừng trước sự may mắn, thành công của người khác.

 + Có từ cầu khiến “hãy”.
	1,0

	
	6
	 Thí sinh được tự do bày tỏ quan điểm, miễn là có lí giải phù hợp. 
 * Gợi ý: 

 Đồng tình

 Lí giải:

+ Đố kị khiến con người nảy sinh những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, thù ghét đối với người khác; gây chán nản, thất vọng về bản thân; do đó, dẫn đến sự mệt mỏi.

+ Đố kị khiến con người luôn bận tâm đến cuộc sống của người khác, sự thành đạt của người khác mà đánh mất thời gian để đầu tư cho sự nghiệp, công việc của bản thân mình. + Đố kị còn khiến con người không còn đủ tỉnh táo, không còn cảm hứng, động lực để hoàn thành công việc. Do vậy, nó sẽ hạn chế sự phát triển của bản thân,…
	1,5

	II
	
	LÀM VĂN
	14,0

	
	1
	  Viết một bài văn khoảng một trang rưỡi giấy thi để trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để từ bỏ thói đố kị ?
	5,0

	
	
	a. Yêu cầu về kĩ năng:

- Đảm bảo thể thức của một bài văn nghị luận theo yêu cầu.

- Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.

- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Làm thế nào để từ bỏ thói đố kị?
	0,5

	
	
	b. Yêu cầu về nội dung 
* Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận. Có thể theo hướng sau:
(1) Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề cần bàn luận.

(2) Thân bài:

 - Đố kị là một nét tính cách tiêu cực trong tính cách của con người. Được biểu hiện ở sự khó chịu, bực tức,…trước sự may mắn hoặc thành công của người khác. 

 - Để từ bỏ được thói đố kị, chúng ta cần:

 + Nhận thức được rằng: mỗi con người khi sinh ra đều được ban tặng cho những tố chất khác nhau, gánh vác những sứ mệnh khác nhau. Do vậy, thay vì ganh tị với những giá trị và thành tựu của người khác, chúng ta hãy học cách tập trung vào bản thân, để phát triển những giá trị vốn có của chính mình.

 + Cần hiểu rằng: 
 ./ Đố kị chỉ có hại cho bản thân chúng ta, chứ không có tác động gì tới người bị đố kị. Nó sẽ dày vò tâm trí chúng ta, làm chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên. Từ đó, nó làm mất động lực phấn đấu, khiến ta không thể tập trung vào công việc;  tự hủy hoại tương lai của chính mình.
  ./ Mỗi con người khi sinh ra đều được ban tặng cho những tố chất khác nhau, gánh vác những sứ mệnh khác nhau. Do vậy, thay vì ganh tị với những giá trị và thành tựu của người khác, chúng ta hãy học cách tập trung vào bản thân, để phát triển những giá trị vốn có của chính mình.

 + Nên: 
 ./ Rèn luyện cho mình một thái độ tích cực, một cách nhìn thiện cảm về người khác, học tập những ưu điểm, những thói quen tốt từ người khác để hoàn thiện chính mình.

 ./  Xác lập mục tiêu cho bản thân và không ngừng hành động để đạt được mục tiêu đó. Khi tập trung tâm trí và say mê hành động để đạt được mục tiêu, chúng ta sẽ bớt suy nghĩ tiêu cực, thôi ganh tị với thành công của người khác.
  (Lấy dẫn chứng từ thực tế để chứng minh)

- Đố kị ảnh hưởng đến hình ảnh, tính cách, thành công của bản thân người đố kị.

- Lời khuyên: Hãy gạt bỏ thói đố kị, học cách tôn trọng thành công, sự may mắn của người khác.

(3) Kết bài: Khẳng định, liên hệ

* Bài làm có sáng tạo
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	Thang điểm:

+ Điểm 0: HS không làm được bài, hoặc sai lạc hoàn toàn..

+ Điểm 0,5 ->2,0: HS đáp ứng được một số yêu cầu về kiến thức, song bài viết còn sơ sài, diễn đạt lúng túng.

+ Điểm 2,0 -> 3,0: HS đáp ứng tương đối đầy đủ yêu cầu, song bài viết chung chung, triển khai chưa thật cụ thể, rành mạch.

+ Điểm  3 ->4: HS đáp ứng khá tốt các yêu cầu về kĩ năng và kiến thức, song còn mắc một số lỗi diễn đạt.

 + Điểm 4,0 ->5,0: HS đáp ứng tốt về kĩ năng và kiến thức, rành mạch, diễn đạt tốt, sáng tạo.
	

	
	2
	1.Yêu cầu về kỹ năng:

+ Hiểu đúng yêu cầu của đề, có kỹ năng làm bài nghị luận văn học. Biết kết hợp nhuần nhuyễn các phép lập luận giải thích, chứng minh đã học.

+ Có kỹ năng xây dựng luận điểm đúng đắn, sáng tỏ, dẫn chứng chọn lọc, lý lẽ thuyết phục, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.

+ Văn viết trong sáng, có cảm xúc, thể hiện được năng lực cảm nhận sâu sắc.
2.Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
a. Mở bài: Giới thiệu sơ lược về tác giả, tác phẩm, vấn đề cần suy nghĩ.            

b. Thân bài: Giải thích, bàn luận, chứng minh vấn đề gồm các ý sau:

 - Giải thích:                                                                                          

 + Những điều gần gũi, bình dị của chính mình đó chính là những kỉ niệm riêng của bản thân nhà thơ về tuổi thơ sống bên bà thấm đượm tình bà cháu.  

+ Tình cảm chung của thời đại: tình cảm gia đình, quê hương, tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc trong những năm kháng chiến chống Mĩ.

- Bàn luận, chứng minh vấn đề:                                                             

 + Những kỉ niệm tuổi thơ sống bên bà của tác giả biểu lộ tâm hồn trong sáng, hồn nhiên của một em nhỏ, tình cảm trân trọng, yêu quý và biết ơn đối với bà của đứa cháu.(dẫn chứng về kỉ niệm, niềm vui và mong ước tuổi thơ sống bên bà)

  +Trong dòng kỉ niệm tuổi thơ in đậm nét hình ảnh người bà và tình bà cháu sâu nặng, thắm thiết. Bà tần tảo, chắt chiu trong cảnh nghèo. ( phân tích những từ ngữ, hình ảnh “tay bà khum soi trứng, dành từng quả chắt chiu”,“Bà lo đàn gà toi, mong trời đừng sương muối”). Dành trọn tình yêu thương chăm lo cho cháu (dành dụm chi chút để cuối năm bán gà, may cho cháu quần áo mới). Bảo ban nhắc nhở cháu ngay cả khi có trách mắng thì cũng là vì tình yêu thương cháu.

  +Từ những kỉ niệm tuổi thơ thấm đẫm tình bà cháu, cảm hứng thơ mở rộng hướng tới tình yêu đất nước, nhắc nhở, giục giã những người chiến sĩ trong đó có nhà thơ Xuân Quỳnh – chắc tay súng chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ gia đình, làng xóm quê hương. “Tiếng gà trưa” trở thành tiếng nói của quê hương, của những người ruột thịt, của cả dân tộc và đất nước ta lúc bấy giờ, mang hơi thở những tình cảm chung của thời đại.                                                                                         
- Đánh giá chung:

+ Khái quát chung về thơ Xuân Quỳnh và về bài thơ: Xuân Quỳnh viết về những điều bình dị, gần gũi trong đời sống thường nhật trong gia đình để thể hiện những suy ngẫm sâu sắc, những cảm xúc thật cao đẹp. Tiếng gà trưa đã gọi về những kỉ niệm của tuổi thơ thơ mộng và tình bà cháu đậm đà thắm thiết để góp phần làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương, đất nước, nhắc nhở chúng ta tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.   
+ Bài học cho người sáng tác và người tiếp nhận.                                      
c. Kết bài: 
- Khẳng định lại ý kiến.
- Liên hệ bản thân
	


--------------- Hết ---------------

PAGE  
7

